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MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

EACH CAPSULE CDNTAINS:
Enteric pellets equivalent to

Omepr e...20mg

Speoificalion e
Store in a dry place, below 30°C.

protect from light
Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children

DONG NAM MANUFACTURIMG

TRADING PHARMACEUTICAL CORP.

a GMP - WHO

Thuốc Bán Theo Đưn

Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication:
"

MỖI VIÊN CHỨA:
Vi hạt tan trøng ruật tương ứng

0mepraznl...20m0

D@)M ‘ke t4 Chỉ Bịnh, Liểu ~ eT aVà hống Chỉ Bịnh:

| | A Xin đọc †ờ hướn |

5 ñ Tiêu Sie
Omeprazol 20mg PERETan mammalce

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
báo Xa Tầm Tay Trẻ Cu)

X - TM DƯỢC PHẨM BÔNG NAM
?A, Đường 1A- KCH Tân Tạp, P.Tân Tạo Ã

0. Bình Tân - TP.Hổ Chí Minh- Việt Nam
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DONG NAM MANUFACTURING

TRADING PHARMACEUTICAL CORP

MỖI VIÊN CHỨ
Vi hạt tan trong một tư

Omeprazol...20mg

GMP - WHOeas

DOMEPRA
Omeprazol

Đọc Kỹ Hướng Dân Sử men

Để tò Tầm Tay Trẻ Em

ức lạ en

CONG TY GP SX - TM DUGC PHAM DONG NAM
Lô 2A, Dường 1A-KCN Tan Tao, P.Tan Teo A
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Vi hạt tan trong ruột tương ứng

Omeprazol...26mg

DOMEPR Chỉ Định Liểu Dùng, 0ách ie Và Chống Chỉ Định

pa am 10),

Tiêu PA
Omeprazol. 20mg Bảo Quản: Nơi TH

Tie 07 bees D4n Sit Dung TT Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SĐK/ Reg. No
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MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

EACH CAPSULE CONTAINS: . GMP - WHO MỖI VIÊN HỨA:
Enteric pellets equivalent to Thuốc Bán Theo Đữn Vi hạt tan trong ruột tương ứng

Omeprazole...20mg "Na:

Indication, Dosage. Instruction And Contra -indication: 2/02 St
DOM ¬PR jnh, TH Ding, Cách Dùng Và Nớn Chỉ Định

"| H § A ờhướng dân sử hà
BSC ee Ae Pat 300, i

protent fram light Omeprazol 20mg Bảo Quản: Nơi ateciprae 0°C, tránh ánh
Read Leaflet Garefully Before Use 1 3
Keep 0u! 0f Reach He FT Đọc Kỹ Hướng aH Sử Dụng Trước Khi Dùng

Bể Xa Tầm Tay Trẻ Em
SBK/ Reg. No

Vián v1 bonân lệ bàilubệnh CONG TY CP SX - TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
DÔNG NAM MAHUFACTURING NHA) V LO 2A, Đường 1A - KGN Tan Tao, P.Tan Teo A
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Indication, Dosage, Instruction And Contra-indivation: 3mepr4z0[...ZDing
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protect from light. Omeprazol rat Mer

Read Leaflet Carefully Before Use Báo Quận: Nơi Khi 2 ie
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Để Xa Tầm Tay Trẻ Em
SĐK / Reg. No

BielA alse Sd aai leht GÔNG TY GP SX- TM DƯỢP PHẨM ĐÔNG NAM
DÔNG NAM MANUFACTURING ea én Nang Lô 2A. Đường 1A - KCN Tân Tạp, P.Tân Tạo A

TRADING PHARMACEUTICAL CORP DU0)ee et 
   

CP SX - TM DP

DONG NAM

GIAM DOC

  

    

  

VÕ TẤN LỘC

https://trungtamthuoc.com/



 

   

+
-

^
~ ^

M
A
U
H
O
P
X
I
N
D
A
N
G
K
Y

D
O
M
E
P
R
A

Om
ep

ra
zo

le
..

..
..

.
L
F |

2
0
m
g

   

 

R Prescrintinn 0nly WHO - GMP

DOMEPRA
Omeprazole........

0
9
2
4
2
0
9
0
0
1
0
)

V
u
d
H
W
O
d

3} Blisters x 10 Capsules

MỖI VIÊN HỨA: "nh:ie eee rere cee DOMEPRA SDK/Reg. No.

Chỉ Định, Liều Dùng, Cách Dùng Và Chống Chỉ Định: Số Lô §X /Baich No. :
sử dụng Ngày SX / MFD

Tiêu Chuẩn Hạn Dùng / EXP
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt đị ¡ 3ữ6, tránh án h i =

Bọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng CONGHà c
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em 2
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Snecification: l DI: 93508515 10316

Store in a dry place, below 30°C, DONG NAM MANUFACTURING
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TỜ HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG THUỐC
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DOMEPRA 20 mg

Viên nang tan trong ruột Zz *S
Công thức : Môi viên chứa ff Q

Omeprazol dạng vi nang bao tan trong ruột i (SAN vat. THUONG MẠ

tương ứng với Omeprazol......................--.--¿sess¿ 20 mg DƯỢC PHẨM
Trình bày: out NAM

  

Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, và hộp 10 vỉ.

Chai 30 viên, Chai 60 viên, Chai 100 viên, Chai 200 viên, Chai 250 viên và Chai 500 viên

Dược lực học :

Omeprazol ức chế sự bài tiết acid của dạ dày do ức chế có phục hồi hệ enzym hydro — kali adenosin triphosphatase 6 té bao vién
của dạ dày.

Dược động học :

Omeprazol được hấp thu hoàn toàn ở ruột non sau khi uống từ 3 đến 6 giờ. Khả dụng sinh học khoảng 60%.

Thuốc gắn nhiều vào protein huyết tương (khoảng 95%) và được phân bố ở các mô, đặc biệt là ở tế bào viền của dạ dày. Khả
dụng sinh học của liều uống một lần đầu tiên là khoảng 35%, nhưng sẽ tăng lên khoảng 60% khi uống tiếp theo mỗi ngày một liều.
Omeprazol hầu như được chuyển hóa hòan toàn ở gan, đảo thải nhanh chóng, chủ yếu qua nước tiểu (80%), phần còn lại theo
phân. Các chất chuyển hóa đều không có hoạt tính, nhưng lại tương tác với nhiều thuốc khác do tác dụng ức chế các enzym của
cytochrom P450 của tế bào gan.

Chỉ định: _— _

Trào ngược dịch dạ dày — thực quản

Loét dạ dày -tá tràng

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với thuốc.

Liều lượng và cách dùng :

Dùng đường uống

Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau

Viêm thực quản do trào ngược dạ dày - thực quản : Uống một lần 1- 2 viên/ ngày trong thời gian 4 - 8 tuần, sau đó có thể
điều trị duy trì với liều 1 viên/ ngày -

Loét : Uống một lần 1 viên/ ngày (trưởng hợp nặng có thể dùng 2 viên) trong 4 tuần nếu là loét tá tràng, trong 8 tuần nếu là
loét dạ dày

Hội chúng Zollinger — Ellison: liều khởi đầu uống một lần 3 viên/ ngày. Liều duy trì uống 1- 6 viên/ ngày (nếu dùng cao hơn 4 viên
thì chia ra 2 lần mỗi ngày) tuỳ theo từng trường hợp và tuỳ theo yêu cầu lâm sảng.

Tác dụng phụ :

Thường gặp, ADR > 1/100

Toản thân : Nhức đầu, buồn ngủ, chong mat.

Tiêu hóa : Buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Thần kinh : Mất ngủ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, mệt mỏi.

Da : Nổi mày đay, ngứa, nổi ban.

Gan : Tăng tạm thời transaminase

Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Toản thân : Đổ mồ hôi, phù ngoại biên, quá mẫn bao gồm phủ mạch, sốt, phần vệ. . À
Huyết học: Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm toàn bộ các tế bảo máu, ngoại biên, mất bạch cầu hạt. \
Thần kinh: Lú lẫn có hồi phục, kích động, trầm cảm, ảo giác ở người bệnh cao tuổi và đặc biệt là ở người bệnh nặng, rối loạn th
giác. oe

 

Nội tiết: Vú to ở đàn ông.

Tiêu hóa : Viêm dạ dày, nhiễm nấm Candida, khô miệng.

Gan : Viêm gan vàng da hoặc không vàng da, bệnh não ở người suy gan.

Hô hấp : Co thắt phế quản.

Cơ - xương : Đau khớp, đau cơ.

Niệu - dục : Viêm thận kẽ.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phài khi sử dụng thuốc.   
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Thận trọngkhi dùng :

Trước khi cho người bị loét dạ dày dùng omeprazol, phải loại trừ khả năng bị u ác tính

Phụ nữ có thai và ho con bú.

Tương tác thuốc :

Có thể làm tăng nồng độ ciclosporin trong mau.

Làm tăng tác dụng của kháng sinh diệt trừ H. pylori

Ức chế chuyển hóa của các thuốc bị chuyển hóa bởi hệ enzym trong cytocrom P450 của gan và có thể tăng nồng độ diazepam
phenytoin và warfarin trong máu.

Làm tăng tác dụng chống đông máu của dicoumarol.

Làm giảm chuyển hóa nifedipin ít nhất là 20% và có thể làm tăng tác dụng của nifedipin.
Clarithromycin ức chế chuyển hóa omeprazol và làm cho nồng độ omeprazol tăng cao gấp đôi.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc : Chưa có báo cáo

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Phụ nữ có thai : Không nên dùng cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú : Tránh dùng thuốc trong lúc cho con bú

_Sử dụng quá liều :

Khi uống quá liều, chỉ điều trị triệu chứng, không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ dươi 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

DEXA TAM TAY TRE EM
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬ SỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOLY KIEN BAC Si
 cạj610ltSaA00)

r `

| ght

viết ‘16 2Ä, đưởng 1A, KCN Tan Tao, P. Tan Tao A, Q. Binh Tan, TP. HC W
A DT : (08).3.7.541.748, (08).3.7.541.749: FAX : (08).3.7.541.750
 —

CONG TY CO PHAN SX - TM Dược PHÁM ĐỒNG NÁM

VÕ TẤN LỘC
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